ĐÁP ÁN CÔNG NGHỆ 11

Câu 1 : 3đ
● Các khổ giấy chính dùng cho bản vẽ kỹ thuật

	Kí hiệu
	Kích thước (mm)

	A0
	1189-841

	A1
	841-594

	A2
	594-420

	A3
	420-297

	A4
	297-210


●Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng đo được trên vật thể đó.

●Có ba loại tỉ lệ:

+ TỈ LỆ 1:1 cho tỉ lệ nguyên hình.

+ TỈ LỆ 1:X cho tỉ lệ thu nhỏ.

+ TỈ LỆ X:1 cho tỉ lệ phóng to.

Câu 2: 3đ
● Hình Cắt Và Mặt Cắt :

+ Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.

 
+ Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

● Hình cắt toàn bộ:  Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

● Hình cắt một nửa: Hình biểu diễn gồm một nữa hình cắt ghép với một nữa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh
  Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

● Hình cắt cục bộ: Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn phần hình cắt là nét lượn sóng.
Câu 3: 4đ
● Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm .Tâm chiếu chính là mắt người quan sát, mặt tranh là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn gọi là mặt phẳng vật thể, mặt phẳng tầm mắt là mp đi qua điểm nhìn , mp này cắt mặt tranh theo 1 đường thẳng gọi là đường chân trời
 ● Hình chiếu phối cảnh thường được dùng bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ kĩ thuật.

●  Hai loại hình chiếu phối cảnh :

 
 + Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ

 
 + Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

